
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN 

CÔNG BỐ

Quyên Yến – Yến chưng 

tươi táo đỏ 
06.02.2026 TCB.83.0226

Quyên Yến – Yến chưng 

tươi hạt chia   
06.02.2026 TCB.84.0226

2
Cao Thanh 

Phong

Hộ kinh doanh Thanh

Phong

Số 166, Tổ 3, ấp Phú Cường B, xã Chợ 

Vàm, tỉnh An Giang. (Số 166, Tổ 3, ấp 

Phú Cường B, xã Phú Thạnh, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang)

0945 223 341                Cà phê bột II 06.02.2026 TCB.85.0226

Gạo lứt đỏ Kim Thiên

Lộc
09.02.2026 TCB.86.0226

Gạo lứt đen Kim Thiên

Lộc
09.02.2026 TCB.87.0226

4
Nguyễn Trần 

Lê

Hộ kinh doanh Nguyễn

Trần Lê

Số 82 Nguyễn Cư Trinh, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang
0943 706 293 Yến sào Lê Nguyễn 09.02.2026 TCB.88.0226

5
Trần Quyết 

Thắng

Hộ kinh soanh cơ sở

rang xay Cà Phê

Số 100 CMT8, khu phố 3, phường Tô 

Châu, tỉnh An Giang
0987 055 001

Cà phê hạt rang hương vị

nguyên bản
10.02.2026 TCB.89.0226

6
Trần Thị Cẩm 

Trâm

Công ty cổ phần lương

thực ANGIMEX

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ

Thới, An Giang  Việt Nam
02963 841 548         Gạo thơm hương Jasmine  12.02.2026 TCB.90.0226

Số 178, Lý Thái Tổ, phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam
0939 993 129   1

02973 875 789

  Số:        /DS-CCPTNTQLCL An Giang, ngày    tháng 3 năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/02/2026 đến ngày 28/02/2026)

Nguyễn Minh 

Trường

Hộ kinh doanh Minh 

Trường Store

3
Kim Dương 

Liễu

Hợp tác xã Nông sản 

hữu cơ Rạch Giá

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



Chả cá sốt Mayonnaise  13.02.2026 TCB.91.0226

Chả cá tẩm cốm xanh  
13.02.2026 TCB.92.0226

Chả cá hải sản tẩm bánh 

mì  
13.02.2026 TCB.93.0226

Xúc xích phô mai 13.02.2026 TCB.94.0226

Phô mai tẩm bột 13.02.2026 TCB.95.0226

Gymbap (Cơm cuộn) 13.02.2026 TCB.96.0226

Chả giò hải sản tôm thịt 13.02.2026 TCB.97.0226

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Lưu: VT, npthuy.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

7
Nguyễn Hoàng 

Tấn

Hộ kinh doanh thực 

phẩm An Giang

Tổ 7, ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An 

Giang,  Việt Nam
0328 899 883         

Nguyễn Phương Thụy
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